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Tiết 6 + 7: BÀI 5: THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNH 

1/ Thứ tự thực hiện phép tính  

Ví dụ: Tính  

a/ 23 + 12 + 35                          b/ 36:4. 5  

c/ 150 – 80 : 2
3         

                    d/ 132 – { 100 – [(  78  -73 )
2
:  5 + 9  ]}  

Giải 

a/   23  +  12  + 35                                  

=   35  + 35   

=  70       

b/ 36: 4 . 5   

=  9 . 5   

=  45  

c/  150 – 80 : 2
3     

=  150 – 80: 8  

= 150 – 10  

= 140  

d/ 132 – { 100 – [(  78  -73 )
2
:  5 + 9  ]}  

=  .132  -  {  100 -  [ 5
2
 : 5  + 9 ]}  

= 132  -  { 100 – [ 25 : 5 + 9 ] }  

= 132 -  { 100 – [ 5 + 9 ] } 

= 132 -  { 100 – 14 }  

= 132 – 86  

= 46 
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Thực hành 1: Tính 

a/  29.[ 88- ( 19 + 17 )
2
 : 18 ]                       

=  29. [  88 -  36
2
  : 81  ]     

= 29. [ 88 – 1296: 81 ]  

= 29. [ 88 – 16 ] 

= 29. 72 

= 2 088      

b/ 750 : { 130 – [( 5. 14  - 65 )
3
 + 3 ] }                     

= 750 : { 130 – [ ( 70 -  65 )
3
  + 3 ]} 

= 750 : { 130 – [ 5
3
  + 3 ] }  

= 750 : { 130 – [ 125 + 3 ] } 

= 750 : { 130 – 128 ]} 

= 750 : 2 

= 350 

Thực hành 2: Tìm số tự nhiên x thỏa mãn  

a/ 12x – 23  =  25                                             b/ 3x -  3
3
 =  15 

c/ ( 12 –x ) : 2 = 3                                          d/ 5x . 6 =  60  

e/ ( 13x -12
2
 )  : 5  =  5                                  f/ 3x. [ 8

2
 -  2.( 2

5
  -1 )] = 2 022 

Giải 

a/ 12x -  23  =  25  

    12x          =  25  +  23  

   12x          =  48  
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      x           =  48 : 12  

      x           =  4 

b/ 3x -  3
3
 =  15 

    3x  -  27  =  15  

    3x          =  15  +  27  

    3x         =  42  

      x         =  42 : 3  

      x         = 14 

c/  ( 12 –x ) : 2 = 3 

       12  -x         =  3.2   

       12  -  x      =  6  

                x    =  12  -6  

                x    =  6 

d/ 5x . 6 =  60 

   5x       =  60 : 6  

   5x       = 10  

     x      =  10 : 5  

    x      = 2  

e/ ( 13x -12
2
 )  : 5  =  5 

     13x   -  144       =  5. 5  

      13x  -144         =  25  

       13x                 = 25 + 144  

       13x                = 169  

        x =   169 : 13  

        x =13  

f/ 3x. [ 8
2
 -  2.( 2

5
  -1 )] = 2 022 

   3x . [ 64  -  2. ( 32 -  1 ) ]  =  2022 

   3x .[  64 – 2. 31 ]  = 2022  

   3x. [ 64 -   62 ] = 2022 
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   3x . 2  =  2022  

    3x     = 2022 : 2  

    3x     = 1 011 

      x  =   1 011 : 3  

      x = 337 

2/ Sử dụng máy tính cầm tay casio 

Thực hành 3: Sử dụng máy tính cầm tay casio để tính  

a/ 93.( 4237 – 1928 ) + 2 500                     b/ 5
3
. ( 64. 19 + 26. 35 ) – 2

10 
  

II/ Bài tập  

Bài 1: Tính 

a/ 2023 – 25
2
 :  5

3
  +  27                             b/ 60: [ 7.(11

2
  -  20.6 )  + 5 ] 

Bài 2: Tìm số tự nhiên x, biết  

a/ ( 9x  -2
3
  ): 5  =2                                     b/ [ 3

4
 -  ( 8

2
  + 14 ):13]x =  5

3
  + 10

2
  

Bài 3: Sử dụng máy tính cầm tay, tính  

a/ 2 027
2
  - 1 973

2
                                    b/   4

2
  +  (  365 – 289 ). 71  
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Bài 4: 

 

Tuần 2+ 3  Tiết 8 +  Bài 6:  CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ 

TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG  

I/ Lý thuyết  

1/ Phép chia hết và phép chia có dư  

Ta có   18 :   3  =  6  nên phép chia này ta gọi là phép chia hết  

            11  :  3  =  3  dư 2  nên ta nói phép chia này là phép chia có dư 

Lúc đó  18 =  6. 3  

             11  =  3. 3  + 2  

Giải 

a/ 255 : 3 = 85 ( dư 0) 

   157 : 3 = 52 dư 1. 

   5105 : 3 = 1701 dư 2. 

b/ Ta có 17 = 4 . 4 + 1 

Ta thấy 17 bạn vào cho 4 xe taxi sẽ dư ra 1 người.  

Vậy không thể sắp xếp cho 17 bạn vào 4 xe taxi. 

2/ Tính chất chia hết của một tổng  
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Ví dụ:  

 

Giải 

Hai số chia hết cho 11 có tổng chia hết cho 11 là 

 11   11  và 22  11  

Tổng  11+ 22  =  33    11   

Hai số chia hết cho 13 có tổng chia hết cho 13 là  

13   13   và   26    13   

Tổng  13 + 26  =  39    13  

 

 

 

Ví dụ :  

Giải 

          Vì 12 

  6 và 10  6 

               

Nên 12+ 10 

= 22  6 

                      

12-10 = 2 

6 

          Vì 14   7 và 9    7 

             => 14 + 9 = 23    7 

                   14 – 9 = 5    7 
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Giải 

a) + Vì 1200   4 và 440   4  

=>  1200 + 440   4. 

+ Vì 440   4 và 324   4 

=> 440 – 324   4. 

+ Vì 2 . 3 . 4 . 6   4 và 27    4 

=>  2 . 3 . 4 . 6    4. 

b)  13    5 và 17    5 nhưng 13 + 17 = 30   5. 

 

Giải 

Ta có   12    2 ;  14   2 ;  16   2  và A   2  

       x     2  

Ta có   12    2 ;  14   2 ;  16   2   và  A     2  

      x      2  

II/ Bài tập  
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Bài 1: 

   

Bài 2:  

 

Bài 3: 

 

Bài 4:  

 

 

Tuần 3: Tiết 10  BÀI 7: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5 

1/ Dấu hiệu chia hết cho 2  

 

Ví dụ 1  

Cho số a = 134* . Thay * bởi chữ số nào thì a chia hết cho 2, bởi chữ số nào thì a 

không chia hết cho 2? 

Giải:  

- Thay * bởi chữ số 0; 2; 4; 6; 8 (tức chữ số chẵn)  thì a chia hết cho 2. 

- Thay * bởi chữ số 1; 3; 5; 7; 9 (tức chữ số lẻ)  thì a không chia hết cho 2. 

Giải 

a/ Hai số lớn hơn 1000 và chia hết cho 2 có thể là: 1002; 1004. 
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b/ Hai số lớn hơn 100 và không chia hết cho 2 có thể là: 101; 103. 

2/ Dấu hiệu chia hết cho 5  

Giải 

a/  Chia hết cho 2: * có thể lấy các chữ số: 0; 2; 4; 6; 8. 

b/ Chia hết cho 5: * có thể lấy các chữ số: 0 hoặc 5. 

c/ Chia hết cho 2 và 5: * chỉ có thể lấy chữ số: 0. 

II/ Bài tập  

Bài 1: Trong các số sau  2 023; 19 245; 1 010 số nào  

a/ Chia hết cho 2                   b/ Chia hết cho 5                      c/ Chia hết cho 10  

Bài 2:  

 

Bài 3:  

 

 

 

Bài 4:  

 

Tuần 3 Tiết 11: BÀI 8:   DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3 VÀ CHO 9 
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I/ Lý thuyết  

1/ Dấu hiệu chia hết cho 9  

 

Thực hành 1:  

a/ Trong các số 245 ; 9087; 396; 531 số nào chia hết cho 9 ? 

b/ Hãy đưa ra hai số chia hết cho 9 và  hai số không chai hết cho 9  

Giải 

a/   Số 396 ; 531 chia hết cho 9 

b/  Hai số chia hết cho 9 là 279; 108 

     Hai số không chia hết cho 9 là 123; 345 

2/ Dấu hiệu chia hết cho 3  

 

Giải 

Số 315 chia hết cho 3 

II/ Bài tập  

Bài 1:  

Bài 2:  



Trường THCS Bùi Văn Thủ 

 

11 

 

Bài 3:  

Tuần 3: Tiết 12 + 13  BÀI 9 : ƯỚC VÀ BỘI 

I/ Lý thuyết  

1/ Ước và bội  

Ví dụ: Lớp 6A có 36 học sinh trong một tiết mục đồng diễn thể dục nhịp điệu. Lớp xếp thành 

đội hình gồm những hàng đều nhau. Hãy hoàn thành bảng sau vào vở để tìm cách cách mà 

lớp có thể xếp đội hình  

Cách xếp đội hình Số hàng Số học sinh trong một hàng 

Thứ nhất 1 36 

Thứ hai 2 18 

   

   

   

b/ Viết số 36 thành tích của hai số bằng các cách khác nhau  

Giải 

 

Cách xếp đội hình Số hàng Số học sinh trong một hàng 

Thứ nhất 1 36 

Thứ hai 2 18 

Thứ 3  3 12 

Thứ 3 4 9 

Thứ 5 6 6 

b/   36 =  1. 36   =  2. 18  =  3. 12  =  4.  9  =  6. 6  
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Giải 

a/   

i. 48 là bội của 6 

ii. 12 là ước của 48 

iii. 48 là bội của 48 

iv. 0 là bội của 48 

b/ 

 Ư(6)={1; 2; 3; 6} 

Số 6 là bội của các số 1; 2; 3; 6 

2/ Cách tìm ước  

 

* Ví dụ 2 

Ư(18)={ 1; 2; 3; 6; 9; 18} 

 

Giải 

a) Ư(17)={1; 17} 

b) Ư(20)={1; 2; 4; 5; 10; 20} 

3/ Cách tìm bội  

* Chú ý 

B(a)={a . k / k N} 

 

* Ví dụ 3 

B(3)={ 0; 3; 6; 6; 9; 12; 15; 18;..} 

Thực hành 3: Tìm các tập hợp sau  
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a/  B( 4)                                                       b/ B( 7)  

                                                                                   Giải  

a) B(4)={0; 4; 8; 16; 20;.......} 

b) B(7)={0; 7; 14; 21; 28;.....} 

II/ Bài tập  

Bài 1:  

Bài 2:  

Bài 3:  

 

Bài 4:  

 


